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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
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Đề số 
1
)(Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

Câu 1. (2.5 điểm) 
Dựa vào hình vẽ bên phải. Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của khớp ly hợp một chiều sử dụng trong hộp bước tiến máy tiện. 


Câu 2. (2.5 điểm) 
Dựa vào sơ đồ động của máy tiện ren vít vạn năng T620, viết lại xích tốc độ của máy cho trường hợp trục chính quay thuận. Theo xích tốc độ viết được hãy xác định tần số quay lớn nhất của truc chính khi động cơ có tần số quay là 1450 vg/ph. (2.5 điểm)
Câu 3. (2.5 điểm) 
Tính toán bộ bánh răng thay thế để tiện ren hệ Mét có bước P =1,25mm, trên máy có bước vít me Pvm= 12mm. Chỉ sử dụng thêm các bánh răng thay thế sau: 20, 25, 30, 45, 50, 60, 75, 80, 100, 120. Tỉ số truyền cố định icđ =1. 
Câu 4. (2.5 điểm) 
Dựa vào sơ đồ động của máy Phay P82, viết lại xích tốc độ của trục chính. Theo xích tốc độ viết được hãy xác định tần số quay nhỏ nhất của truc chính khi động cơ có tần số quay là 1440 vg/ph? 

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.





TRƯỞNG KHOA     		 TRƯỞNG BỘ MÔN 	    GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
 (Ký và ghi rõ họ tên)                       (Ký và ghi rõ họ tên)               (Ký và ghi rõ họ tên)       
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
[bookmark: _GoBack]HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp                    
	Học phần:  MÁY CẮT KIM LOẠI
	Lớp:  14TC-CKT,P   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 120 phút  (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 
1
)(Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Dựa vào hình vẽ bên phải. Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của khớp ly hợp một chiều sử dụng trong hộp bước tiến máy tiện. 

	2,5

	
	a
	Để trục trơn có thể thực hiện chạy dao nhanh đồng thời với chuyển động chạy dao dọc và ngang mà không bị gãy do 2 nguồn truyền động có vận tốc khác nhau,người ta dùng ly hợp 1 chiều lắp trên trục trơn. 
[image: ]

Ly hợp 1 chiều có 2 nguồn truyền động: một từ hộp chạy dao và một từ động cơ chạy dao nhanh
	0.25

	
	b
	Nó có những bộ phận chính như sau: Vành (1) được chế tạo liền với bánh răng Z56, để nhận truyền động từ ly hợp chạy dao. Lõi (2) quay bên trong vành (1) có xẽ 4 rãnh, và trong từng rãnh có đặt con lăn hình trụ (3). Mổi con lăn điều có lò xo (4) và chốt (5) đẩy nó luôn tiếp xúc với vành (1) và lõi (2). Giữa lõi (2) lắp trục trơn bằng then thường hoặc then hoa.
	0.75

	
	c
	
Khi dao chạy, khối bánh răng có 2 tỉ số truyềnlàm cho vành (1) quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Do ma sát và lực của lò xo (4) con lăn bị kẹt ở chổ hẹp giữa vành (1) và lõi (2). Như vậy lõi nhận chuyển động chạy dao truyền cho trục trơn XVI trục trơn sẽ quay cùng chiều và cùng vận tốc vành (1)
	0.25

	
	d
	Nếu vành (1) chuyển động theo chiều kim đồng hồ, con lăn (3) sẽ chạy đến chổ rộng của vành (1) và lõi (2). Lõi (2) cùng trục trơn sẽ đứng yên, xích chạy dao bị ngắt 
	0.5 

	
	e
	Muốn trục trơn chuyển động theo chiều này, phải cho khối bánh răng, Z28-Z28 trên trục XII vào khớp với bánh răng Z56 lắp trên trục trơn và ở ngoài ly hợp 1 chiều (Truyền động này còn dùng để cắt ren mặt đầu). 

	0.25 

	
	
	Khi chạy dao nhanh, trục trơn nhận chuyển động từ động cơ chạy dao nhanh làm lõi (2) quay nhanh theo chiều ngược kim đồng hồ. Lúc này vành (1) vẫn nhận chuyển động chạy dao theo chiều ngược kim đồng hồ nhưng với vận tốc nhỏ chậm hơn lõi (2). Do đó các con lăn (3) điều chạy đến vị trí rộng giữa vành (1) và lõi (2).Xích chạy dao bị cắt đứt và trục trơn được chuyển động với vận tốc nhanh. 

	0.5

	2
	
	Dựa vào sơ đồ động của máy tiện ren vít vạn năng T620, viết lại xích tốc độ của máy cho trường hợp trục chính quay thuận. Theo xích tốc độ viết được hãy xác định tần số quay lớn nhất của truc chính khi động cơ có tần số quay là 1450 vg/ph.
	2,5

	
	a
	Phương trình xích tốc độ 
 (
= 
n
tc
 (đường truyền trực tiếp)
= n
tc
 (gián tiếp)
Ø
 145
Ø 
260
)



nđc (1450)              x 0.985
     




	1.5 

	
	b
	n trục chính lớn nhất = 1450 x 145/260 x 0.985 x 56/34 x 38/38 x 60/40 ≈ 1968 vg/ph 

	1 

	3
	
	Tính toán bộ bánh răng thay thế để tiện ren hệ Mét có bước P =1,25mm, trên máy có bước vít me Pvm= 12mm. Chỉ sử dụng thêm các bánh răng thay thế sau: 20, 25, 30, 45, 50, 60, 75, 80, 100, 120. Tỉ số truyền cố định icđ =1.
	2,5

	
	
	
áp dụng công thức: ithay thế = 
Thay vào công thức ta có: 

itt = 
Thử điều kiện:
						Z1 + Z2  Z3 + 15 răng.
						Z3 + Z4   Z2 + 15 răng.   
						25 + 120    50 + 15
						50 + 100   120 + 15
		Vậy Z1 = 25; Z2 = 120; Z3 = 50; Z4 = 100.
* Cách lắp: Lắp bánh răng Z1 vào đầu trục bộ đảo chiều. Lắp Z2, Z3 vào cùng một trục của cầu bánh răng trung gian (Z2 ăn khớp với Z1) và lắp Z4 vào đầu trục Vitme (Z4 ăn khớp với Z3).
	2,5
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	Dựa vào sơ đồ động của máy Phay P82, viết lại xích tốc độ của trục chính. Theo xích tốc độ viết được hãy xác định tần số quay nhỏ nhất của truc chính khi động cơ có tần số quay là 1440 vg/ph? 
	2,5

	
	
	Phương trình xích tốc độ máy Phay P82









	1,5

	
	b
	n trục chính nhỏ nhất = 1440 x 26/54 x 16/39 x 18/47 x 19/71 ≈ 29 vg/ph

	1


NỘI DUNG

_______Hết_______
TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)					(Ký và ghi rõ họ tên)	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp                    
	Học phần:  MÁY CẮT KIM LOẠI
	Lớp:  14TC-CKT,P   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 120 phút  (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 2
)(Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)
[image: ]
Câu 1. (2.5 điểm)
Dựa vào hình vẽ bên phải. Trình bày cấu tạo, ứng dụng và viết tỉ số truyền của cơ cấu Meands? 
 


Câu 2. (2.5 điểm)
Dựa vào sơ đồ động của máy tiện ren vít vạn năng T616, viết lại xích tốc độ trục chính của máy. Theo xích tốc độ viết được hãy xác định tần số quay lớn nhất của truc chính khi động cơ có tần số quay là 1450 vg/ph? 
Câu 3. (2.5 điểm)
Tính toán đầu phân độ để phay bánh răng có số răng Z = 32 răng, trên đầu phân độ có N= 40. Đĩa chia có các hàng lỗ : 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43. Tính ntq và chọn hàng lỗ cần thiết để phay. 
Câu 4. (2.5 điểm)
Dựa vào sơ đồ động của máy Phay P82, viết lại xích tốc độ của trục chính. Theo xích tốc độ viết được hãy xác định tần số quay lớn nhất của truc chính khi động cơ có tần số quay là 1440 vg/ph? 


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.





TRƯỞNG KHOA     		 TRƯỞNG BỘ MÔN 	    GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
 (Ký và ghi rõ họ tên)                       (Ký và ghi rõ họ tên)               (Ký và ghi rõ họ tên)       
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp                    
	Học phần:  MÁY CẮT KIM LOẠI
	Lớp:  14TC-CKT,P   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 120 phút  (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 
2
)(Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Dựa vào hình vẽ bên phải. Trình bày cấu tạo, ứng dụng và viết tỉ số truyền của cơ cấu Meands?
	2,5

	
	a
	Cơ cấu Meands được dùng trong hộp chạy dao của máy tiện, để thực hiện các tỉ số truyền của nhóm gấp bội. 

	0.5

	
	b
	Cơ cấu Meands gồm nhiều khối bánh răng hai bậc Z1 và Z2 thường có kích thước như nhau và có Z1=2Z2. 

	0.25

	
	c
	Khối bánh răng đầu được lắp cố định với trục I các khối bánh răng còn lại được lắp lồng không trên 2 trục. 

	0.25

	
	d
	· Tỉ số truyền


    		 i; (0,25 điểm)	i; (0,25 điểm)

	0.5 

	
	e
	
i;	

	0. 5 

	
	f
	
i 

	0.5

	2
	
	Dựa vào sơ đồ động của máy tiện ren vít vạn năng T616, viết lại xích tốc độ trục chính của máy. Theo xích tốc độ viết được hãy xác định tần số quay lớn nhất của truc chính khi động cơ có tần số quay là 1450 vg/ph? 
	2,5

	
	a
	


Phương trình xích tốc độ máy T616 
 (
Đóng
 L
1
 = n
tc
 (đường truyền trực tiếp)
= n
tc
 (đường truyền 
gián
 tiếp)
)

Nđc(1450 v/p).


	1.5 

	
	b
	n trục chính lớn nhất = 1450 x 42/58 x 45/33 x 50/48 x 200/200 x 0.985  ≈ 1469 vg/ph
	1 

	3
	
	Tính toán đầu phân độ để phay bánh răng có số răng Z = 32 răng, trên đầu phân độ có N= 40. Đĩa chia có các hàng lỗ : 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43. Tính ntq và chọn hàng lỗ cần thiết để phay. 

	2,5

	
	
	Tính toán đầu phân độ có đĩa chia (N = 40) để phay bánh răng Z = 32 răng.





                    ntq =  =  =  =  = 1vòng + 
 Vậy mỗi lần quay tay quay 1 vòng và thêm 7 lỗ trên hàng lỗ 28.     
	2,5

	4
	
	Dựa vào sơ đồ động của máy Phay P82, viết lại xích tốc độ của trục chính. Theo xích tốc độ viết được hãy xác định tần số quay lớn nhất của truc chính khi động cơ có tần số quay là 1440 vg/ph? 

	2,5

	
	
	 Phương trình xích tốc độ máy Phay P82 








	1,5

	
	b
	n trục chính lớn nhất = 1440 x 26/54 x 22/33 x 39/26 x 82/38 ≈ 1496 vg/ph  (1 điểm)
	1
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n      (1440 v/p)
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1
= n
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)NỘI DUNG

_______Hết_______
TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
 (Ký và ghi rõ họ tên)						   (Ký và ghi rõ họ tên)	
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- Nhém co s diing co céu banh rang di truot (c6 modul m khéc nhau).
- Nhém gap boi ding co chu Méan
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